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VN-Index tăng :  1.35 điểm 

Đóng cửa ngày 07/02/2012  :  401.08 

Đóng cửa phiên trước  :  399.73 

Tăng/Giảm (điểm) :  1.35 (+0.34%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  531,454 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VSG 1.6 1.7 0.1 6.25 
GTT 6 6.3 0.3 5 
SFC 18.2 19.1 0.9 4.95 
STG 18.2 19.1 0.9 4.95 
VFG 34.5 36.2 1.7 4.93 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VKP 0.7 0.6 -0.1 -14.29 
SRF 20 19 -1 -5 
TCR 6 5.7 -0.3 -5 
SAV 18.1 17.2 -0.9 -4.97 
HSI 8.1 7.7 -0.4 -4.94 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
EIB 0 0 4,944,360 
STB 0.1 0.52 2,979,216 
SSI 0.2 1.29 1,702,960 
ITA 0.1 1.25 1,541,050 
IJC -0.1 -0.97 1,507,340 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 
SSI  553,510 STB  1,612,596 
VCB  325,870 PVD  83,240 
PPC  222,550 HVG  78,490 
HPG  218,890 HAG  66,990 
CTG  172,760 FPT  65,370 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 07/02/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 01/02/2012 02/02/2012 03/02/2012 06/02/2012 07/02/2012
VN Index 390.67 401.61 401.74 399.73 401.08
Thay đổi +2.70 +10.94 +0.13 -2.01 +1.35
Số CP tăng giá 109 211 84 77 131
Số CP giảm giá 110 49 151 140 88
Số CP đứng giá 89 46 71 89 87
KLGD 39,219,965 43,990,257 68,550,146 32,924,890 37,020,784
GTGD (triệu đ) 622,494 715,338 966,782 427,105 531,454

Bình luận thị trường 
Sau phiên giảm điểm hôm qua, tình trạng giao dịch thiếu sôi động và đi ngang tiếp tục diễn 
ra vào những phút đầu phiên sáng nay. Nhìn chung, sức cầu vào thị trường yếu trong khi 
bên bán không muốn bán giá thấp khiến thanh khoản kém. Kết thúc đợt 1,nhờ sự hỗ trợ 
tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của VN30 giữ giá tham chiếu như: 
BVH,DPM,MSN,FPT,…nên chỉ số  VNIndex tăng nhẹ lên 400.43 điểm, tăng nhẹ 0.7 điểm 
(+0,18%). Trong lúc đó, VN30 tăng 0.9 điểm, tức 0.2% lên 448.37 điểm. Bước sang đợt 
khớp lệnh liên tục, chỉ số VNIndex thay đổi theo chiều hướng tích cực khi mà cổ phiếu 
trong danh sách VN30 về vùng giá xanh như: MSN, OGC, CTG,…Lúc  9h00’, VN-Index 
nhích thêm 2.55 điểm, tương ứng 0.64% lên 402.28 điểm. Nhưng sau đó khoảng 30 phút, 
tâm lý thận trọng của nhà đầu tư có dấu hiệu xuất hiện trên sàn, nên lệnh mua đẩy vào 
bảng điện chủ yếu là lệnh mua giá tham chiếu hoặc giá đỏ. Tính đến 9h35’, sự sụt giảm 
của các mã MSN, VNM, BVH, VCB,…khiến VN30 quay đầu giảm 3.2 điểm (-0.72%) xuống 
444.27 điểm, và VN-Index cũng cùng chung số phận giảm 2.86 điểm (-0.72%) xuống 
396.87 điểm. Tưởng chừng thị trường sẽ chấp nhận kết quả đỏ sàn như phiên hôm qua , 
nhưng đến 10h, tình thế hoàn toàn thay đổi khi nhóm cổ phiếu chủ chốt như 
SSI,CTG,ITA,GMD,… khớp lệnh với giá tốt hơn đẩy VN-Index khởi sắc trở lại , tạm thời 
tăng 0.97 điểm (+0.24%) lên 400.7 điểm. Tiếp đà tăng, trong phiên khớp lệnh xác định giá 
đóng cửa, lực cầu có phần cải thiện tại nhiều mã, do đó mà chỉ số VN-Index ghi nhận mức 
tăng 1.35 điểm (+0.34%), chốt tại 401.08 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị 
trường đạt 37.02 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công, trị giá 531,454 tỷ đồng. Trong 
đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4.95 triệu đơn vị, tương ứng với 84.84 tỷ đồng giá trị. Trong 
phiên giao dịch sáng nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM mua ròng về khối lượng và giá 
trị. Cụ thể, họ mua vào 3,844,440 đơn vị trị giá 87.09 tỷ đồng và bán ra 2,633,646 đơn vị trị 
giá 63.28 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại mua ròng theo khối lượng là 1,210,794 đơn vị và 
mua ròng theo giá trị là 23.80 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 

 Sáng nay (7/2), giá vàng SJC giảm 200.000 đồng so với cùng thời điểm sáng hôm qua 
khi niêm yết giao dịch mua vào – bán ra ở 44,6 – 44,9 triệu đồng/lượng. 

 NHNN tiếp tục giữ nguyên tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở 20.828 đồng/USD, không 
đổi từ đầu năm. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng hôm nay là 21.036 đồng/USD. 

 Cục điện lực cho biết, trong năm 2012, giá bán than điều chỉnh theo thị trường thì giá 
điện cũng sẽ điều chỉnh theo nhưng sẽ có lộ trình để không gây ảnh hưởng đột ngột. 

 Trao đổi thương mại giữa VN và Brazil năm ngoái đạt gần 1,441 tỷ USD, tăng 53,8% so 
với 2010. Đây là lần đầu tiên kim ngạch mậu dịch giữa 2 nước vượt ngưỡng 1 tỷ USD. 

 Theo báo cáo từ Bộ Công thương, ngành dệt may gần đây có xu hướng giảm dần, hiện 
chỉ có khoảng 10% doanh nghiệp lớn có đơn hàng đến quý III và IV. 
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HNX-Index tăng :  1.04 điểm 

Đóng cửa ngày 07/02/2012 :  62.53 

Đóng cửa phiên trước  :  61.49 

Tăng/Giảm (điểm) :  +1.04 (+1.69%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  328,288 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

LCD 4.5 5.5 1 22.22 
L61 6.8 7.3 0.5 7.35 
LCS 10 10.7 0.7 7 
V21 26 27.8 1.8 6.92 
API 2.9 3.1 0.2 6.9 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

YBC 21.7 19.2 -2.5 -11.52 
STC 8.6 8 -0.6 -6.98 
BTH 11.5 10.7 -0.8 -6.96 
LM3 2.9 2.7 -0.2 -6.9 
PHS 2.9 2.7 -0.2 -6.9 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
PVX 0.4 4.88 5,094,700 
VND 0.5 6.58 5,007,500 
KLS 0.2 2.22 3,421,800 
SHN 0.3 6.25 1,970,500 
VCG 0.6 6.38 1,927,900 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
VCG 538,200 KLS 100,000 
PSI 143,100 VND 36,500 
PVX 112,400 HBB 14,300 
PGS 98,900 BPC 8,000 
DBC 81,400 PVI 7,300 

 
 

 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 07/02/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 01/02/2012 02/02/2012 03/02/2012 06/02/2012 07/02/2012
HNX-Index 60.47 62.57 61.85 61.49 62.53
Thay đổi +0.12 +2.10 -0.72 -0.36 +1.04
Số cp tăng giá 107 260 112 67 147
Số cp giảm giá 152 50 167 191 108
Số cp đứng giá 30 15 45 39 48
Số cp không gd 104 68 69 96 90
KLGD 30,621,000 32,670,980 57,474,590 34,766,300 38,323,600
GTGD 238,241 270,400 441,174 285,077 328,288

Bình luận thị trường 
 
Ngay từ những phút giao dịch đầu phiên, chỉ số HNX-Index đã đảo chiều tăng thêm 1.39 điểm 
(+2.26%) lên 62.88 điểm, nhờ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng 
gồm: ACB,SHB,NVB,…, nhưng sắc xanh đã bắt đầu thu hẹp khi mà áp lực bán chốt lời xuất 
hiện tại nhiều mã cổ phiếu chủ chốt. Lúc 9h00’, chỉ số HNX-Index lùi về mức 62 điểm. Càng 
về cuối phiên, mặc dù thị trường được nâng đỡ từ dòng tiền của nhà đầu tư vào nhóm cổ 
phiếu lớn như: VND,KLS,VCG,BVS…nhưng không có khoảnh khắc nào chỉ số chinh phục lại 
mốc 62.88 điểm. Tất cả nỗ lực tăng giá của nhóm cổ phiếu lớn chỉ đưa HNX-Index lên 62.24 
điểm, tăng 0.75 điểm (+1.22%) vào lúc 10h00’, và chốt phiên tại 62.53 điểm, tăng 1.04 điểm 
(+1.69%). Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 38.32 triệu cổ phiếu, tương 
đương với trên 328.28 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 1.43 triệu đơn vị, tương ứng với 
28.49 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội mua ròng về 
khối lượng lẫn giá trị. Họ mua ròng 1,174,400 đơn vị về khối lượng và mua ròng 11.59 tỷ 
đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 1,356,300 đơn vị tương ứng với 13.20 tỷ đồng giá 
trị trong khi bán ra 181,900 đơn vị với trị giá 1.61 tỷ đồng. 
 
Nhận định thị trường 
 
Dòng tiền đưa vào sàn phiên này có phần khởi sắc so với phiên giao dịch trước nhưng vẫn 
còn khá nhiều nhà đầu tư chọn giải pháp đứng ngoài thị trường. Do đó nếu như không có 
thông tin vĩ mô thiếu tích cực nào được đưa ra, theo nhận định của chúng tôi, chỉ số VN-Index 
cũng như HNX-Index nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì đà tăng trong phiên giao dịch kế tiếp 
nhưng chỉ dao động trong biên độ hẹp. 
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Phân tích kỹ thuật 

HOSE 

      

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Tín hiệu cảnh báo tạo đỉnh trên đồ thị chỉ số Vn-Index rất mạnh, trong ngắn hạn chỉ số Vn-Index sẽ bước vào giai đoạn thoái trào sau chu kỳ tăng 
mạnh. Nến candlestick hình thành nến xanh đặc với volume tăng mạnh đột biến trong trạng thái chỉ báo RSI đã lên khá xa vùng Overbought, dải 
Bollinger Bands ở trong trạng thái mở rộng rất mạnh và nến candlestick chạm đường giới hạn dưới của đường kênh tăng giá màu xanh đứt quãng 
trên đồ thị (đường neckline của mẫu hình Flat mở rộng trước đó), các tín hiệu này cảnh báo rủi ro rất lớn chỉ số Vn-Index sẽ bước vào chu kỳ thoái 
trào sau giai đoạn tăng mạnh vừa qua. Nến đỏ đặc với bóng nến dưới dài vừa hình thành với volume thấp phản ánh trạng thái lưỡng lự của sự tạo 
đỉnh và xuất hiện kỳ vọng vào những nến bulltrap sẽ hình thành ở nến tiếp theo. 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị chỉ số Hnx-Index cảnh báo với xác suất rất lớn chỉ số này đang bước vào chu kỳ thoái trào sau giai đoạn phục hồi. Đồ 
thị candlestick hình thành nến Shooting Star màu đỏ đặc khi gặp vùng 64 điểm (đường neckline của mẫu hình Flat) đi kèm volume gia tăng đột biến 
so với những nến xanh từ vùng đáy 55 điểm trong trạng thái chỉ báo RSI chạm lên vùng Overbought cảnh báo rủi ro lớn chỉ số Hnx-Index ít nhất sẽ 
bước vào chu kỳ điều chỉnh sâu sau một giai đoạn tăng điểm mạnh; nến đỏ đặc vừa hình thành với bóng nến dưới nhỏ và bóng nến trên khá dài kết 
hợp volume duy trì ở mức tương đối lớn phản ánh áp lực bán vẫn rất mạnh, ở góc độ tích cực điều này có thể dẫn đến trạng thái đồ thị chỉ số Hnx-
Index hình thành một vài nến xanh nhỏ bên dưới vùng kháng cự 64 điểm trước khi xuống sâu hơn sau những cảnh báo tạo đỉnh rất mạnh vừa hình 
thành, tín hiệu xác nhận xu thế thoái trào mạnh xảy ra khi nến candlestick cắt đường Parabolic SAR (màu xanh nhạt trên đồ thị) từ trên xuống dưới. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.15 HQC 0.39 

CMT 120.16 TSC 1.25 

PNC 76.03 MHC 1.41 

BVH 68.99 LHG 1.47 

KAC 66.39 DXV 1.53 

DRH 61.73 SMA 1.63 

VID 49.38 DDM 1.64 

SSI 45.09 TYA 1.81 

VNI 43.87 TCM 1.92 

DTT 42.31 TRC 1.96 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.83 VFR 1.11 

SQC 126.10 TST 1.15 

HBE 109.40 TV4 1.26 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 76.48 SD1 1.32 

HTB 57.30 VC1 1.33 

HBS 56.59 TC6 1.36 

PRC 48.11 VAT 1.46 

BHT 45.95 HMH 1.54 

SDD 39.86 S64 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 07/02/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,845.10 -17.10 -0.13% 

S&P 500 Index 1,344.33 -0.57 -0.04% 

Nasdaq Composite 2,901.99 -3.67 -0.13% 

FTSE 100 5,876.73 -15.47 -0.26% 

DAX Index 6,726.85 -37.98 -0.56% 

Japan Nikkei 225 8,917.52 -11.68 -0.13% 

HK Hang Seng 20,699.20 -10.75 -0.05% 

China CSI 300 Index 2,457.95 -46.37 -1.85% 

Kospi Index 1,981.59 +8.46 0.43% 

Singapore STI 2,957.78 +17.68 0.60% 

Tin thế giới 

 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, tăng trưởng kinh tế hàng năm của Trung Quốc có thể giảm đi gần một nửa trong năm nay nếu khủng 
hoảng nợ của châu Âu tồi tệ hơn khiến các nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Như vậy, Bắc Kinh sẽ phải chịu thêm áp lực trong việc đưa 
ra các biện pháp kích thích tài chính quan trọng nhằm vực dậy nền kinh tế trong nước. 

 Hôm qua 6/2, chính phủ Romania đã sụp đổ sau các cuộc biểu tình phản đối giảm ngân sách đối phó khủng hoảng kinh tế châu Âu. Tuyên 
bố từ chức là nhằm giảm căng thẳng về chính trị và xã hội. Ngoài ra, quyết định này còn nhằm mở đường cho một chính phủ mới sau khi 
hàng nghìn người Romania hồi tháng 1 xuống đường biểu tình phản đối chính sách giảm lương, tăng thuế. 

 Tổng thống Mỹ Obama đã ra sắc lệnh siết chặt trừng phạt, yêu cầu đóng băng mọi tài sản của chính phủ Iran ở Mỹ hoặc giao dịch qua Mỹ. 
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ cũng bao gồm phong tỏa đối với Ngân hàng trung ương Iran, được áp đặt “do có các hoạt động gian dối” của 
ngân hàng này, nhằm che giấu các giao dịch đã bị cấm trong các lệnh trừng phạt trước đó. 

 Giá vàng giảm trong phiên giao dịch đêm qua sau khi đồng USD tiếp tục tăng giá do lo ngại về các gói cứu trợ Hy Lạp và triển vọng phục 
hồi của kinh tế tốt Mỹ. Tại Hy Lạp, sự thất bại của liên minh cầm quyền về việc chấp thuận một gói cứu trợ mới làm dấy lên lo ngại về khả 
năng vỡ nợ của nước này. Trong khi đó, các ngân hàng vẫn đang phải đối mặt với vấn đề về vốn. 

 Theo công bố của Bộ Tài chính Nhật Bản, nước này đã bán đồng yên 5 lần trong quý 4 năm 2011 trong động thái của Chính phủ nhằm bảo 
vệ lợi nhuận của các nhà xuất khẩu khỏi tác động của việc đồng yên tăng giá. Các dữ liệu hàng quý của Bộ Tài chính đã khẳng định suy 
đoán rằng nước này đã âm thầm can thiệp vào thị trường sau khi bán ra kỷ lục 8,07 nghìn tỷ yên (105 tỷ USD) vào ngày 31/10/2011. 


